
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 31/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ08/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của 
Chính phủ vể chính sách tinh giản biên chế; 

Căn cứ Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 thảng 8 năm 2018 của 
Chính phủ sửa đoi, bo sung một so điều của Nghị định so 108/2014/NĐ-
CP ngày 20 thảng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tỉnh giản biên 
chế; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp; 
Sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư hướng dẫn việc xác định nguồn kỉnh phí và việc lập dự toán, quản lỷ, 
sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tỉnh giản biên chế; 

Điều lẵ Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Thông tư này quy định việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối 
với các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 1 Nghị định số 108/2014/NĐ-
CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 
(sau đây gọi tắt là Nghị định số 108/2014/NĐ-CP) và đối tượng áp dụng chính 
sách tinh giản biên ché quy định tại Điều 2 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong 
các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ưong 
đến cấp xã 

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, công 
chức, họp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định sô 
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68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ 
hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp (sau đây gọi tắt ỉà Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) trong các cơ quan của 
Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã, được thực 
hiện như sau: 

1. Đối với các cơ quan được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện cơ 
chế tự chủ tài chính như đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi 
thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; các 
cơ quan khác đang được áp dụng cơ chê đặc thù (trong trường họp quy định vê 
cơ chế đặc thù đã bao gồm kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế: cơ 
quan Thuế, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội): Sử dụng từ nguồn kinh phí 
của đơn vị để thực hiện các chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị 
định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 
năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 108/2014/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số 113/2018/NĐ-CP). 

2. Đối với các cơ quan còn lại: 
a) Cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn dự toán ngân sách được giao hàng năm 

(ngoài phần kinh phí ngân sách nhà nước bố trí để thực hiện chính sách tinh 
giản biên chế quy định tại Điểm b Khoản này) và nguồn thu của đơn vị được đế 
lại sử dụng theo quy định (đối với đơn vị có nguồn thu) để chi trả các chế độ 
sau: 

- Trợ cấp một lần bằng 03 tháng tiền lương hiện hưởng theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 6, Điểm a Khoản 1 Điều 7 và Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch 
số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài 
chính hướng dẫn một sổ điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 
11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (sau đây gọi tắt là 
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC); 

- Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho những người trong diện 
tinh giản biên chế trong độ tuổi quy định có nguyện vọng đi học nghề trước khi 
giải quyết thôi việc quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư liên tịch số 
01 /2015/TTLT-BNV-BTC; 

- Tiếp tục trả lương trong thời gian đi học nghề và trợ cấp khoản kinh phí 
học nghề cho đối tượng trong độ tuổi được tạo điều kiện cho đi học nghề quy 
định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-
BTC. 

b) Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để thực hiện các chế độ còn lại 
theo nguyên tắc: 

- Đối với đối tượng cán bộ, công chức, hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP do trung ương 
quản lý thì ngân sách trung ương đảm bảo bố trí trong dự toán ngân sách hàng 
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năm giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức 
do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự 
nghiệp công lập (sau đây gọi là các Bộ, cơ quan trung ương). 

- Đối với các đối tượng cán bộ, công chức, họp đồng lao động không xác 
định thời hạn theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP do địa phương 
quản lý thì ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ theo 
quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và được bố trí từ nguồn 
thực hiện cải cách tiền lương đã bố trí trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn 
vị. Các địa phương tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tinh giản 
biên chế vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương hàng năm. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong 
các đon vị sự nghiệp công lập 

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với công chức, viên 
chức, họp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP trong các đon vị sự nghiệp công lập, được thực hiện như sau: 

1. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi 
đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: Sử dụng từ 
nguồn thu và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị sự nghiệp công lập theo 
quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị định 
số 16/2015/NĐ-CP) và các Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ 
trong các lĩnh vực để thực hiện các chính sách tinh giản biên chế theo quy định 
tại Nghị định sốẵ 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP. 

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường 
xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi 
thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và các Nghị định 
của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ trong các lĩnh vực: 

a) Đơn vị sử dụng nguồn thu của đơn vị được để lại theo quy định, dự 
toán ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên được giao hàng năm (nếu có) 
và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để chi trả cho các chế độ sau: 

- Kinh phí để thực hiện các chế độ tinh giản biên chế đối với công chức, 
viên chức theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, 
gồm: 

+ Trợ cấp một lần bằng 03 tháng tiền lương hiện hưởng theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 6, Điểm a Khoản 1 Điều 7 và Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch 
số 01/2015/TTLT-BNV-BTC. 

+ Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian học nghề 
cho những người trong diện tinh giản biên chế trong độ tuổi quy định có nguyện 
vọng đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc quy định Khoản 1 Điều 8 Thông 
tư lien tịch số 01 /2015/TTLT-BNV-BTC. 
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+ Tiếp tục trả lương trong thời gian đi học nghề và trợ cấp khoản kinh phí 
học nghê cho đôi tượng trong độ tuôi được tạo điêu kiện cho đi học nghê quy 
định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-
BTC. 

- Đơn vị sử dụng từ nguồn thu của đơn vị, dự toán ngân sách nhà nước hỗ 
trợ chi thường xuyên được giao hàng năm (nếu có) và các nguồn kinh phí hợp 
pháp khác để chi trả các chính sách tinh giản biên chế đối với lao động hợp 
đồng không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. 

b) Ngân sách nhà nước bố trí kinh phí để thực hiện các chế độ còn lại đối 
với công chức, viên chức theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định số 
108/2014/NĐ-CP theo nguyên tắc: 

- Đối với đối tượng công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc trung ương quản lý do ngân sách trung ương đảm bảo, bố trí 
trong dự toán ngân sách hàng năm của các đơn vị sự nghiệp, 

- Đối với các đối tượng công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp 
công lập thuộc địa phương quản lý do ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí 
thực hiện các chế độ theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành 
và được bố trí từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương đã bố trí trong dự toán 
ngân sách của đơn vị. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối 
vói các trường hợp khác 

1. Người lao động được các đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng lần 
đầu từ ngày 29 tháng 10 năm 2003 trở đi, thuộc đối tượng tinh giản biên chế 
quy định tại Điểm c, d Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP thì kinh phí để 
thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho đổi tượng này lấy từ nguồn kinh phí 
thường xuyên của đơn vị sự nghiệp. 

2. Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với đối tượng quy 
định tại Khoản 6 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Khoản 5 Điều 1 
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động của hội 
theo quy định, 

3. Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với cán bộ, côrig 
chức, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với một số 
chức danh theo quy định của pháp luật làm việc trong cơ quan Liên đoàn lao 
động Việt Nam lấy từ nguồn 2% kinh phí công đoàn. 

4. Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các đổi tượng 
quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 1 
Nghị định sổ 113/2018/NĐ-CP lấy từ nguồn Quỹ hỗ trợ lao động dôi dư do sắp 
xếp lại công ty, doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật. 
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Điều 5. Lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân 
sách nhà nưó'c thực hiện chính sách tinh giản biên chế 

Việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước thực hiện chính sách tinh giản biên chế thực hiện theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. Thông tư này hướng dẫn 
bổ sung một số quy định như sau: 

1. Lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính sách tinh 
giản biên chế: 

a) Đối với các Bộ, cơ quan trung ương: 
Căn cứ Đề án tinh giản biên chế của các Bộ, cơ quan trung ương đã được 

phê duyệt, tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm hiện hành và 
kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế năm kế hoạch, các Bộ, cơ quan trung 
ương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm kế 
hoạch theo biểu số la, lb, lc, ld và biểu số 2. Đồng thời, tổng hợp kinh phí 
thực hiện chính sách tinh giản biên chế do ngân sách nhà nước bố trí quy định 
tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 và Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư này trong dự 
toán ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp trình cấp có 
thẩm quyền bố trí, giao dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế trong dự 
toán hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương. 

Riêng đối với năm 2019, căn cứ Đe án tinh giản biên chế của các Bộ, cơ 
quan trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tình hình thực hiện 
chính sách tinh giản biên chế năm 2018 và kế hoạch thực hiện tinh giản biên 
chế năm 2019» các Bộ, cơ quan trung ương xây dựng dự toán kinh phí thực hiện 
chính sách tinh giản biên chế do ngân sách nhà nước bố trí năm 2019 gửi Bộ 
Tài chính để trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán theo quy định. 

b) Đối với các địa phương: 
Căn cứ Đề án tinh giản biên chế của địa phương đã được phê duyệt, tình 

hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm hiện hành và kế hoạch thực 
hiện tinh giản biên chế năm kế hoạch, các địa phương xây dựng dự toán kinh 
phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm kế hoạch tổng hợp chung vào 
nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách nhà nước hàng 
năm. 

2. Việc phân bổ, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chính 
sách tinh giản biên chế: 

a) Đối với các Bộ, cơ quan trung ương: 
Kinh phí ngân sách nhà nước bố trí thực hiện chính sách tinh giản biên 

chế được phân bổ vào nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không 
thường xuyên cho các đơn vị sử dụng ngân sách. 
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Trên cơ sở danh sách tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, các Bộ, cơ quan trung ương chủ động sử dụng dự toán ngân sách nhà 
nước được giao hàng năm để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho 
các đối tượng tinh giản biên chế theo quy định. 

Định kỳ 02 lần/năm (chậrn nhất là ngày 15 tháng 7 hàng năm báo cáo kết 
quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm và chậm nhất 15 tháng 01 
hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm trước 
liền kề), các Bộ, cơ quan trung ương tông hợp kết quả thực hiện tinh giản biên 
chế, bao gồm danh sách đối tượng tinh giản biên chế (kèm theo giải trình làm rõ 
lý do tinh giản biên chế của từng đối tượng) và kinh phí thực hiện tinh giản biên 
chế của Bộ, cơ quan trung ương theo biểu số la, lb, lc, Id và biếu số 3 gửi Bộ 
Nội vụ, Bộ Tài chính. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 
thực hiện tinh giản biên chế và ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ theo quy 
định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về việc tinh giản biên 
chế của Bộ, cơ quan trung ương, Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra về việc 
tính toán chế độ chính sách, kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. 

Trường hợp thực hiện tinh giản biên chế không đúng đối tượng theo quy 
định của pháp luật, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công 
chức, viên chức có trách nhiệm thu hồi và nộp ngân sách số tiền hưởng chế độ, 
chính sách tinh giản biên chế đã cấp cho cán bộ, công chức, viên chức. 

Trường hợp người hưởng chính sách tinh giản biên chế không đúng đối 
tượng theo quy định đã mất, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp đối tượng 
sử dụng nguồn dự toán ngân sách được giao hàng năm đối với cơ quan của 
Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (ngoài phần kinh phí theo quy định 
tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư này); hoặc nguồn thu của đơn vị, dự toán 
ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên được giao hàng năm (nếu có) 
(ngoài phần kinh phí theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư này) 
và các nguồn kinh phí hợp pháp khác đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 
đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách 
nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên để nộp ngân sách đối với các 
khoản kinh phí đã chi trả cho đối tượng do ngân sách nhà nước bố trí; ngân sách 
nhà nước không bổ sung kinh phí. 

b) Đối với các địa phương: 
Việc phân bổ, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bố trí thực hiện chính 

sách tinh giản biên chế của các địa phương thực hiện theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 

Trên cơ sở danh sách tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, các cơ quan, đơn vị ở địa phương chủ động sử đụng dự toán ngân sách 
nhà nước được giao hàng năm để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách 
cho các đối tưọng tinh giản biên chế theo quy định. 
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Định kỳ 02 lần/năm (chậm nhất là ngày 15 tháng 7 hàng năm báo cáo kết 
quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm và chậm nhất 15 tháng 01 
hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm trước 
liền kề), tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế, bao gồm danh sách đối 
tượng tinh giản biên chế (kèm theo giải trình làm rõ lý do tinh giản biên chế của 
từng đối tượng) và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của địa phương mình 
theo biểu sổ la, lb, lc, ld và biểu số 3 gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 
thực hiện tinh giản biên chế và ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ theo quy 
định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về việc tinh giản biên 
chế của địa phương, Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra về việc tính toán chế 
độ chính sách, kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. 

Trường hợp thực hiện tinh giản biên chế không đúng đối tượng theo quy 
định của pháp luật, thì cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, công 
chức, viên chức có trách nhiệm thu hồi và nộp ngân sách tiền hưởng chế độ, 
chính sách tinh giản biên chế đã cấp cho cán bộ, công chức, viên chức. Trường 
hợp người hưởng chính sách tinh giản biên chế không đúng đối tượng theo quy 
định đã mất, các địa phương sử dụng nguồn ngân sách địa phương để thanh 
toán; không tổng hợp vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương hàng năm. 

c) Trường hợp các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương chưa xây dựng 
Đe án tinh giản biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu có đối tượng 
thực hiện tinh giản theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 
số 113/2018/NĐ-CP; các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương sử dụng dự toán 
chi ngân sách nhà nước được giao để chi thực hiện chính sách tinh giản biên chế 
và tự chịu trách nhiệm về đối tượng tinh giản biên chế theo quy định, đồng thời 
phải tổng hợp các đối tượng tinh giản này vào trong Đe án tinh giản biên chế 
của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và báo cáo kết quả thực hiện tinh giản 
biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. 

3. về quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế: 
Căn cứ văn bản kiểm tra đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực 

hiện chính sách tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ 
quan trung ương, địa phương thực hiện quyết toán kinh phí thực hiện chính sách 
tinh giản biên chế theo quy định. 

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế được tổng hợp chung 
vào báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán của cơ quan, đơn vị hàng năm theo 
quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Ke toán và các văn bản hướng dẫn. 

Điều 6. Tổ chức thưc hiên • • 

1 ẳ Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019 đến 
hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2019. 
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2. Chương III Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 
tháng 4 năm 2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một sổ điều của 
Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về 
chính sách tinh giản biên chế hết hiệu lực kể tò ngày Thông tư này có hiệu lực thi 
hành. 

3. Khi các văn bản dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, 
bổ sung hoặc thay thế. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghicác cơ 
quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. p~ị 

Nơi nhận:^^^ 
- Ban Bí thư trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; Vãn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Viện Kiểm sát nhân dân toi cao; 
- Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW; 
- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể; 
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phổ trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Cọng TTĐT Chính phù; 
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc BTC; 
- Lưu: VT, HCSN (400 bản). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

Trần Văn Hiếu 



Biểu số la 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính) 

Bộ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI NĂM ... 
Từ ngày ễ... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ,ắ.. 

TT Họ và lên Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Trình 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đám 

nhiệm 

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc, chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hưởng 

Phụ cấp 
chức vụ 
(nếu có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
nghề (nếu 

có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
vượt khung 

(nểu có) 

Hệ số chênh 
lệch bảo 
lưu (nếu có) 

Lương 
ngạch, bậc 
trước liền 

kề 

Tiền 
lương 
tháng 
(nếu 

có) để 
tính 

trợ cấp 
(1000 
đồng) 

So năm đóng 
BHXH theo sổ 

BHXH 

Thời 
điểm tinh 
giản biên 

chế 

Tuổi khi 
giải 

quyết 
tinh giàn 
biên chế 

Kinh phi để thực hiện tinh giàn 
biên chế (1000 đồng) 

Lý do 
tinh giàn 

TT Họ và lên Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Trình 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đám 

nhiệm 
Hệ số 
lương 

Thời 
điểm 

hường 

Hệ số Thời 
điếm 

hưởng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điểm 

hưởng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điểm 

hưcmg 

Hệ sổ Thời 
điếm 

hưởng 

Hệ số Thời 
điểm 

hưởng 

Tiền 
lương 
tháng 
(nếu 

có) để 
tính 

trợ cấp 
(1000 
đồng) 

Tồng 
số 

Sổ năm 
làm công 

•việc 
nặng 
nhọc, 

độc hại 
hoặc cổ 
phụ cấp 
khu vực 

hệ sổ 0, 
trở lên 

Thời 
điểm tinh 
giản biên 

chế 

Tuổi khi 
giải 

quyết 
tinh giàn 
biên chế 

Tồng 
cộng 

Trợ cấp 
tính cho 
thời gian 
nghi hưu 

trước 
tuổi 

Trợ cấp 
do có đủ 
20 năm 
đóng 

BHXH 

Trợ cấp 
do có 

trên 20 
năm 
đóng 

BHXH 

Lý do 
tinh giàn 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
I. Khối hành chính 

II. Khôi sự nghiệp 

III. Khối doanh nghiệp 

IV. Các tô chức hội 

TỔNG CỘNG 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên đóng dấu) 
Ghi chủ: 
- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản 
- Cột 16=Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản. 
- Cột 17: tính cả số tháng lẻ 
- Cột 21 = cột 22 + cột 23 + cột 24 
- Cột 22 = cột 16 X số tháng trợ cấp (tính theo số tháng, năm về hưu trước tuổi) 
- Cột 23 = cột 16 X 5 tháng 
- Cột 24 = (cột 17-20) X 1/2 X cột 16 



Biểu số 'lb 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính) 

Bộ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI CHUYÊN SANG 
TỎ CHỨC KHÔNG HƯỞNG KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN TỪ NGÂN SÁCH NĂM ... 

Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .ỈỄ. năm .... 

TT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ 
đào tạo 

Chức danh 
chuyên môn 
đang đảm 

nhiệm 

Tiển lương 
theo ngợch, 
bậc, chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hưởng 

Phụ cấp 
chức vụ 
(nếu có) 

Phụ cắp 
thăm niên 
nghề (nếu 

có) 

Phụ cấp 
thâm niên 

vượt khung 
(nếu có) 

Hệ sổ chênh 
lệch bảo lưu 
(nếu có) 

Lương 
ngạch, bậc 

trước liền kề 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hường 
(1000 
đỏng) 

Tiền 
lương 

tháng đề 
tinh trợ 
cấp do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Số năm đóng 
BHXH theo sổ 

BHXH 

Thời 
điểm 
tinh 
giàn 

biên chế 

Tuổi khi 
giải 

quyết 
tinh 
giản 

biên chế 

Tổng 
kinh phi 
đế thực 

hiện 
(1000 
đồng) 

Lý do 
tinh 
giản 

TT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ 
đào tạo 

Chức danh 
chuyên môn 
đang đảm 

nhiệm 

Hệ số 
lương 

Thời 
điểm 

hướng 
Hệ số 

Thời 
điềm 

hưởng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điếm 

hướng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điếm 

hướng 
Hệ số 

Thời 
điểm 

hưởng 
Hệ sổ 

Thời 
điểm 

hưởng 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hường 
(1000 
đỏng) 

Tiền 
lương 

tháng đề 
tinh trợ 
cấp do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Tổng sổ 

Số năm 
làm 
công 
việc 
nặng 
nhọc, 

độc hại 
hoặc có 
phụ cấp 
khu vực 

hệ sổ 
0,7 trở 

lên 

Thời 
điểm 
tinh 
giàn 

biên chế 

Tuổi khi 
giải 

quyết 
tinh 
giản 

biên chế 

Tổng 
kinh phi 
đế thực 

hiện 
(1000 
đồng) 

Lý do 
tinh 
giản 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
I. Khối hành chính 

II. Khối sự nghiệp 

III. Khôi doanh nghiêp 

IV. Các tô chức hội 

TỐNG CỘNG 

Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Ký tên đóng dấu) 
Ghì chú: 
- Cột! 7=Trung bình cộng của 60 tháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản. 
- Cột 18: tính cả số tháng lẻ 
- Cột 22 = cột 16 X 3 tháng + 1/2 X cột 17 X cột 18 



Biểu số lc 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính) 

Bộ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THÀNH PHÓ TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC NGAY NĂM ... 

Từ ngày .ệ.. tháng ễ... năm .... đến ngày ,.ỗ. tháng .... năm .... 

TT Họ và tên 
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ 
đào tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm 

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc, chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hưởng 

Phụ cấp 
chức vụ 
(nếu có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
nghề (nếu 

có) 

Phụ cấp 
thâm niên 

vượt khung 
(nếu có) 

Hệ số chênh 
lệch bảo lưu 

(nếu có) 

Lương 
ngạch, bậc 

tntớc liền kề 

Tiên 
lương 
tháng 
hiện 

hưởng 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 
tháng 
để tính 
trợ cấp 

do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Số năm đóng 
BHXHtheosổ 

BHXH 

Thời 
điềm 
tinh 
giàn 
biên 
chế 

Tuôi 
khi giái 
quyết 
tinh 
giản 
biên 
chế 

Kinh phí để thực hiện 
tinh giản biên chế 

(1000 đồng) 

Lý do 
tinh 
giàn 

TT Họ và tên 
Ngày 
tháng 

năm sinh 

Trình độ 
đào tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đảm 

nhiệm Hệ số 
lương 

Thời 
điểm 

hưởng 
Hệ sổ 

Thời 
điềm 

hưởng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điềm 

hướng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điểm 

hường 
Hệ số 

Thời 
điểm 

hưởng 
Hệ số 

Thời 
điểm 

hưởng 

Tiên 
lương 
tháng 
hiện 

hưởng 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 
tháng 
để tính 
trợ cấp 

do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Tồng số 

Sổ năm 
làm 
công 
việc 
nặng 
nhọc, 

độc hại 
hoặc có 
phụ cấp 
khu vực 
hệ sổ 

0,7 trờ 
lén 

Thời 
điềm 
tinh 
giàn 
biên 
chế 

Tuôi 
khi giái 
quyết 
tinh 
giản 
biên 
chế Tổng 

cộng 

Trợ 
cấp 
tìm 
việc 

Trợ 
cấp do 
đóng 

BHXH 

Lý do 
tinh 
giàn 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
I. Khôi hành chính 

II. Khôi sư nghiêp 

III. Khôi doanh nghiêp 

IV. Các tô chức hội 

TÒNG CỘNG 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG CO QUAN, ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên đóng dấu) 

Ghi chú: 
- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản 
- Cột 16 = (cột 4 + cột 6, 12 (nếu có)) X tiền lương cơ sở + cột 8, cột 10 (nếu có) 

- Cột 17=Trung bình cộng của 60 íháng tiền lương thực lĩnh trước khi tinh giản. 
- Cột 18: tính cả số tháng lẻ 

- Cột 22= cột 23 + cột 24 
- Cột 23= cột 16 X 3 tháng 
- Cột 24= 1,5 X cột 18 X cột 17 



Biểu số Iđ 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính.) 

Bộ, NGÀNH HOẶC TỈNH, THÀNH PHÔ TRỤC THUỘC TRUNG ƯƠNG: 
DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO NHỮNG NGƯỜI THÔI VIỆC SAU KHI ĐI HỌC NĂM ... 

Từ ngày .... tháng .... năm .... đến ngày .... tháng .... năm ểề.ế 

TT Họ và tên Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Trình 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đám 

nhiệm 

Tiền lương 
theo ngạch, 
bậc, chức 

danh, chức 
vụ hiện 
hường 

Phụ cấp 
chức vụ 
(nếu có) 

Phụ cấp 
thâm niên 
nghề (nếu 

cỏ) 

Phụ cấp 
thâm niên 

virợt khung 
(nếu có) 

Hệ số chênh 
lệch bào 

lưu (nếu cỏ) 

Lương 
ngạch, bậc 
trước liền 

kề 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hường 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 
tháng 
để tính 
trợ cấp 

do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Số năm 
đóng 
BHXH 
theo sổ 
BHXH 

Thời 
điểm 
tinh 
gián 
biên 
chế 

Tuổi 
khi 
giải 

quyết 
tinh 
giản 
biên 
chế 

Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế 
(1000 đồng) 

Lý do 
tinh 
giàn 

TT Họ và tên Ngày 
tháng 
năm 
sinh 

Trình 
độ đào 

tạo 

Chức 
danh 

chuyên 
môn 
đang 
đám 

nhiệm 
Hệ số 
lương 

Thời 
điểm 

hưởng 

Hệ sổ Thời 
điểm 

hưởng 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điểm 

hường 

Mức 
phụ 
cấp 

Thời 
điểm 

hưởng 

Hệ số Thời 
điểm 

hướtìg 

Hệ số Thời 
điềm 

hướng 

Tiền 
lương 
tháng 
hiện 

hường 
(1000 
đồng) 

Tiền 
lương 
tháng 
để tính 
trợ cấp 

do 
đóng 

BHXH 
(1000 
đồng) 

Số năm 
đóng 
BHXH 
theo sổ 
BHXH 

Thời 
điểm 
tinh 
gián 
biên 
chế 

Tuổi 
khi 
giải 

quyết 
tinh 
giản 
biên 
chế Tống 

cộng 
Tiền 

lương 
được 

hưởng 
trong 
thời 
gian 
học 
nghề 

Chi 
phỉ 
học 
nghề 

Trự 
cấp 
tìm 
việc 

Trợ 
cấp do 
đóng 

BHXH 

Tiền 
đóng 

cho cơ 
quan 

BHXH 
trong 
thời 
gian 
học 
nghề 

Lý do 
tinh 
giàn 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

I, Khối hành chính 

II. Khôi sự nghiệp 

III. Khôi doanh nghiệp 

IV. Các tổ chúc hội 

TỎNG CỘNG 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN. ĐON Vĩ 

(Kỷ tên đóng dấu) 
Ghi chú: 
- Cột 16 = (cột 4 + cột 6,12 (nếu có)) X tiền lương cơ sở + cột 8, 10 (nếu có) - Cột 23: chi phí cho khóa học nghề 
- Cột 17=Trung bình cộng của 60 tháng lương tháng thực lĩnh trước khi tính giản. - Cột 24 = cột 16 X 3 tháng - Cột 25- 1/2 X cột 18 X cột 17 
- Cột 18: tính cả số tháng lẻ - Cột 21= cột 22 + cột 23 + cột 24 + cột 25 + cột 26 
- Cột 22 = cột 16 X số tháng học nghề 
- Cột 14, 15 đề nghị liệt kê thêm hệ số lương và thời điểm hưởng của năm năm cuối trước khi tinh giản. 



Biểu số 2 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 31/20Ỉ9/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính) 

TỎNG HỢP CHUNG DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHÉ VÀ Dự TOÁN KINH PHÍ THựC HIỆN NĂM ... 

Đơn vị: 1.000 Đỏng 

STT HỌ VÀ TÊN 

Được hưởng chính sách "ông kinh phí đê thực hiện chê độ 

Lý do tinh 
giản STT HỌ VÀ TÊN Nghỉ hưu 

trước tuổi 

Chuyển sang làm 
việc ở các cơ sở 

không sử dụng kinh 
phí thường xuyên 

từNSNN 

Thôi việc 
ngay 

Thôi việc 
sau khi đi 
học nghề 

Tổng số 

Cơ quan, đơn vị sử 
dụng nguồn dự toán 
ngân sách được giao 

hàng năm hoặc 
nguồn thu của đơn 

vi đươc để lai 

Kinh phí ngân sách 
nhà nước bố trí quy 

định tại Điểm b, 
Khoản 2, Điều 2 và 
Điểm b, Khoản 2, 

Điều 3 

Lý do tinh 
giản 

A B 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 
I. Khôi hành chính 

• Ế • 
n. Khôi sự nghiệp 

. . .  
III. Khối doanh nghiệp 

. . .  
IV. Các tô chức hôi 

• • • 
TỒNG CỘNG 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên đóng dấu) 



Biểu số 3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính) 

TỎNG HỢP CHUNG DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ THựC HIỆN 06 THẢNG ĐẦU/CƯỐI NĂM ... 

Đơn vị: 1.000 Đỏng 

STT HỌ VÀ TÊN 

Được hưởng chính sách Tổng kinh phí để thực hiện chế độ 

Lý do tinh 
giản STT HỌ VÀ TÊN Nghỉ hưu 

trước tuổi 

Chuyển sang làm 
việc ở các cơ sở 

không sử dụng kinh 
phí thường xuyên 

từ NSNN 

rpl A » • A Thôi việc 
ngay 

Thôi việc 
sau khi đi 
học nghề 

Tổng số 

Cơ quan, đơn vị sử 
dụng nguồn dự toán 
ngân sách được giao 

hàng năm hoặc 
nguồn thu của đon 

vi đươc để lai 

Kinh phí ngân sách nhà 
nước bố trí quy định tại 
Điểm b, Khoản 2, Điều 
2 và Điểm b, Khoản 2, 

Điều 3 

Lý do tinh 
giản 

A B 1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 
I. Khôi hành chính 

, # ễ 

nệ Khôi sự nghiệp 
. . .  

fflế Khối doanh nghiệp 
• « •  

IV. Các tô chức hôi 
ệ . .  

TONG CỌNG 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên đỏng dấu) 


